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Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
SHDC: Chủ đề tình bạn
I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học này, HS sẽ:

- Hiểu về ý nghĩa của tình cảm bạn bè là tình yêu thương, sự giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

- Biết cách hòa giải bất đồng với bạn trong các tình huống cụ thể, thông qua đóng tiểu phẩm.

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: có kĩ năng thực hành hòa giải bất đồng với bạn; thể hiện được kĩ năng hòa giải bất đồng với bạn thông qua đóng tiểu phẩm.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết cách xử lí các tình huống liên quan trong bài học.

 Kĩ năng giao tiếp, hợp tác trong hoạt động.

- Phẩm chất : Biết cách hòa giải bất đồng với bạn trong các tình huống cụ thể.

- Tự tin trình diễn tiểu phẩm trước lớp.

II. Chuẩn bị :

- Với GV: SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
Một số tình huống thể hiện những bất đồng thường xảy ra trong quan hệ bạn bè của HS.
- Với HS: Giấy, bút,...

III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề tình bạn 
- Người thực hiện: GV Nguyễn Thị Vân
- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	a. Mục tiêu: HS hiểu về ý nghĩa của tình cảm bạn bè là tình yêu thương, sự giúp đỡ trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày.

b. Cách thức thực hiện:
- GV tổ chức cho đại diện HS các lớp kể chuyện trước toàn trường về chủ đề Tình bạn. Đây chính là những câu chuyện hay và ý nghĩa về tình bạn mà HS đã chuẩn bị trong tiết Sinh hoạt lớp tuần trước.

- Kết thúc câu chuyện, GV mời một số HS chia sẻ cảm nghĩ về câu chuyện được nghe.

- GV tổng kết, nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của tình bạn trong cuộc sống: Tình bạn là tình yêu thương, sự giúp đỡ trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày.
- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Chủ đề tình bạn.
	 

 

 

 

 

 

- HS đại diện các lớp kể những câu chuyện đã chuẩn bị trước về chủ đề Tình bạn.
 

 

 

- HS chia sẻ cảm nghĩ: xúc động, trân trọng tình bạn nhiều hơn,…


IV. Điều chỉnh bổ sung: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
--------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Ôn tập về số thập phân (tr. 150)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
- HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2, bài 4a, bài 5. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học: 
1. Đồ dùng 

 - GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK, bảng con...

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" với nội dung như sau: 

    Một bạn nêu một số thập phân bất kì, gọi bạn khác bạn đó phải nêu được một số thập phân khác lớn hơn số thập phân đó.  

- GV nhận xét trò chơi

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

 - Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
 - HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2, bài 4a, bài 5. 

* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS làm 

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chữa bài

Bài 2: HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS làm 

- GV nhận xét chữa bài 

Bài 4a: HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài.Yêu cầu HS nêu cách viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân.

- Nêu nhận xét về số chữ số 0 trong mẫu số của phân số thập phân và số chữ số của phần thập phân viết đ​ược.

Bài 5: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ kết quả

- GV nhận xét 

Bài tập chờ

Bài 3: HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài rồi chia sẻ kết quả

- GV kết luận
	- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm miệng. Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó.

- HS tiếp nối nhau trình bày

- Viết số thập phân có:

- Cả lớp làm vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả

a. 8,65             b. 72,493          c. 0,04

- Viết các số sau dưới dạng số thập phân

- Cả lớp làm vào vở.

- Cho 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả, cách làm
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- HS đọc, chia sẻ yêu cầu

+ Bài tập yêu cầu chúng ta so sánh các số thập phân.

- Cả lớp làm vào vở

- GV gọi HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả:

78,6    >   78,59          28,300    =   28,3

9,478  <    9,48          0,916      >   0,906

- HS làm bài rồi báo cáo kết quả

- Kết quả như sau:

74,60 ; 284,43 ;401,25 ; 104,00

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu giá trị của các hàng của những số thập phân sau: 28,024; 145,36; 56,73
	- HS nêu

	- Về nhà tự viết các số thập phân và phân tích cấu tạo của các số đó.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

Một vụ đắm tàu 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý nghĩa: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ô (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.
+ Giáo dục tình cảm yêu quý bạn bè.
*GDKNS: GD hs biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh; biết giúp đỡ những người gặp nạn, có hoàn cảnh khó khăn....
BS yêu cầu : Em hãy tưởng tượng và thay một kết thúc vui cho câu chuyện.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng   
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện đọc:
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc bài.

- GV nhận xét

- Cho HS đọc nối tiếp lần 1 trong nhóm, phát hiện từ khó

- Hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ Li-vơ-pun, ma-ri-ô, Giu-li-et-ta, bao lơn…

- Cho HS đọc nối tiếp lần 2.  

- Gọi HS đọc chú giải.


- Cho HS luyện đọc theo nhóm.

- Gọi HS đọc nối tiếp lần 3.

- GV đọc mẫu toàn bài
	- 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.

- HS nêu cách chia bài thành 5 đoạn 

+ Đoạn 1: “Từ đầu … họ hàng”

+ Đoạn 2: “Đêm xuống … cho bạn”

+ Đoạn 3:  “Cơn bão … hỗn loạn”

+ Đoạn 4: “Ma-ri-ô … lên xuống”

+ Đoạn 5:  Còn lại.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm lần 1

- HS luyện phát âm theo yêu cầu.

- HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- 1 HS đọc phần chú giải.

- HS đọc trong nhóm đôi.

- 5 HS đọc nối tiếp.

- HS lắng nghe. 

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu:  Hiểu ý nghĩa: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ô (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau đó chia sẻ trước lớp:

+ Nêu hoàn cảnh, mục đích chuyến đi của Ma- ri- ô và Giu- li- ét - ta?

+ Giu- li- ét - ta chăm sóc Ma- ri- ô như thế nào khi bạn bị thương?

+ Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế nào? 

+  Ma- ri- ô phản ứng thế nào khi người trên  xuồng muốn nhận đứa bé nhỏ hơn cậu? 

+ Quyết định nhường bạn đó nói lên điều gì? 

+ Nêu cảm nghĩ của mình về Ma- ri- ô và Giu- li- ét - ta?

+ Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

* Em hãy tưởng tượng và thay một kết thúc vui cho câu chuyện.
	- HS thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp

- Bố Ma- ri-ô mới mất, em về quê sống với họ hàng . Giu- li - ét - ta trên đường về gặp bố mẹ. 

- Giu- li - ét hoảng hốt, quỳ xuống lau máu, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ băng vết thương.

- Cơn bão ập đến, sóng tràn phá thủng thân tàu, con tàu chao đảo, 2 em nhỏ ôm chặt cột buồm. 

- Ma- ri- ô quyết định nhường bạn, em ôm ngang lưng bạn thả xuống tàu. 

- Ma- ri -ô có tâm hồn cao thượng nhường sự sồng cho bạn, hy sinh bản thân vì bạn. 

- HS trả lời:

+ Ma-ri-ô là một bạn trai cao thượng tốt bụng, giấu nỗi bất hạnh của mình, sẵn sàng nhường sự sống cho bạn.

+ Giu-li-ét-ta là một bạn gái giàu tình cảm đau đớn khi thấy bạn hy sinh cho mình

- Câu chuyện ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu - li - ét -  ta, sự ân cần, dịu dàng của Giu- li- ét- ta, đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma- ri- ô.

- HS thực hiện.

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn
* Cách tiến hành:

	- Cho HS đọc tiếp nối

- HS nhận xét

- Qua tìm hiểu nộ dung, hãy cho biết : Để đọc diễn cảm bài đọc này ta cần đọc với giọng như thế nào?

- GV lưu ý thêm.

- Y/c một tốp HS đọc nối tiếp cả bài.

- GV HD mẫu cách đọc diễn cảm đoạn: …Chiếc xuồng bơi ra xa….vĩnh biệt Ma - ri- ô!...

Ví dụ: Chiếc buồm nơi xa xa// Giu-li-ét- ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng lên mạn tàu, / đầu ngửng cao, / tóc bay trước gió. // Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu. //

· “Vĩnh biệt Ma-ri-ô”//

- Gọi 1 vài HS đọc trước lớp, GV sửa luôn cách đọc cho HS.

- Gọi HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Hướng dẫn các HS khác lắng nghe để nhận xét.

- GV nhận xét, khen HS đọc hay  và diễn cảm.
	- 5 HS đọc nối tiếp.

- HS nhận xét cách đọc cho nhau.

- HS tự phát hiện cách ngắt nghỉ và cách nhấn giọng trong đoạn này.

- 1 vài HS đọc trước lớp.

- HS đọc diễn cảm trong nhóm.

- 3 HS thi đọc diễn cảm.

- HS đưa ra ý kiến nhận xét và bình chọn những bạn đọc tốt nhất.



	5. Hoạt động vận dụng: 

	- GV gọi HS nêu lại nội dung của bài đọc, hướng dẫn HS tự liên hệ thêm....GV tích hợp GD KNS cho HS.
- GV nhận xét tiết học: tuyên dương những HS có ý thức học tập tốt.

- GV nhắc HS về nhà tự luyện đọc tiếp và chuẩn bị cho bài sau.
	- 2 HS nêu lại nghĩa của câu chuyện.
- HS nghe

- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà kể lại câu chuyện này cho mọi người trong gia đình cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Sự sinh sản của thú
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết thú là động vật đẻ con. Kể tên được một số loài thú
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực Nhận thức thế giới tự nhiên: Nhận biết một số loài thú.
+ Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Kể tên một số loài thú. 

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ các loài thú.
II- Đồ dùng dạy - học 

- GV: SGK, bảng phụ, Hình ảnh thông tin minh hoạ
 - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể tên các loài chim(Mỗi HS kể tên 1 loài chim) 

- Gv nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)

* Mục tiêu:  Biết thú là động vật đẻ con.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1 : Quan sát 

- Các em HĐ theo nhóm. Hãy cùng bạn đọc các câu hỏi trong SGK trang 120 về sự sinh sản của thú. Chú ý thảo luận so sánh về sự sinh sản của chim và thú để có câu trả lời chính xác, các em hãy QS hình và đọc các thông tin kèm trong SGK

+ Nêu nội dung của hình 1a ?

+ Nêu nội dung hình 1b ?

+ Chỉ vào hình và nêu được bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu ?

+ Nói tên các bộ phận của thai mà bạn thấy trong hình ?

+ Bạn có NX gì về hình dạng của thú mẹ và thú con ?

+ Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì ?

+ So sánh sự sinh sản của thú với các loài chim ?

+ Bạn có nhận xét gì về sự nuôi con của chim và thú ?

- GV KL chốt lại 

Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu học tập

+ Thú sinh sản bằng cách nào ?

+ Mỗi lứa thú thường đẻ mấy con ?

- GV chia lớp thành 6 nhóm

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm

- GV tuyên d​​ươ​ng nhóm nào điền đ​​ược nhiều tên con vật và điền đúng 

Kết luận : SGK trang 121
	- HS thảo luận theo nhóm do nhóm trưởng điều khiển

- HS cùng nhóm quan sát hình và thảo luận các câu hỏi trong SGK

+ Chụp bào thai của thú con khi trong bụng mẹ.

+ Hình chụp thú con lúc mới sinh ra.

+ Bào thai của thú được nuôi dưỡng ở trong bụng mẹ.

+ Các bộ phận của thai : đầu mình các chi...có một đoạn như ruột nối thai với mẹ

+ Hình dạng của thú mẹ và thú con giống nhau.

+ Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa.

+  Sự sinh sản của thú với các loài chim có sự khác nhau

- Chim đẻ trứng ấp trứng và nở thành con.

- Ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ, bào thai của thú lớn lên trong bụng mẹ.

+ Chim nuôi con bằng thức ăn tự kiếm, thú lúc đầu nuôi con bằng sữa. Cả chim và thú đều nuôi con cho đến khi con chúng tự kiếm ăn.

- HS làm bài vào phiếu học tập

+ Thú sinh sản bằng cách đẻ con.

+ Có loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con ;  có loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.

- HS làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

Số con  trong 1 lứa

Tên động vật

Thường mỗi lứa 1 con

Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, hoẵng…

2 con trở lên

Hổ, chó, mèo, …



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Tìm hiểu sự sinh sản của vật nuôi của gia đình em.
	- HS nghe và thực hiện

	- Hãy tham gia chăm sóc và bảo vệ các loài vật nuôi.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                         TIẾT 1: CHÍNH TẢ

      (Nhớ- viết) : Đất nước

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và  giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

+ Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ, bảng nhóm…

 - HS : SGK, vở…

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi viết đúng các tên sau: Phạm Ngọc Thạch, Nam Bộ, Cửu Long, rừng tre.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chia thành 2 đôi chơi, mỗi đội 4 HS

Thi viết nhanh, viết đúng. 

- HS nghe

- HS chuẩn bị vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:
*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu 1 em đọc bài viết .

- Yêu cầu  HS đọc thuộc lòng đoạn viết.

- Yêu cầu HS nêu các cụm từ ngữ dễ viết sai .

- GV hư​​​​​​​​ớng dẫn cách viết các từ ngữ 

khó và danh từ riêng .
	- 1 HS đọc bài  viết, HS  d​​​​​​​​ưới  lớp đọc thầm theo 

-  2 HS đọc 

+ rừng tre, bát ngát, phù sa, rì rầm, tiếng đất,…

- HS luyện viết tên riêng, tên địa lí nước ngoài.

	3. HĐ viết bài chính tả. 

*Mục tiêu: Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.

*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS viết bài

- GV nhắc nhở HS t​​​​​​​​ư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở sao cho hiệu quả cao.

- GV đọc lại bài viết
	- HS viết

- HS nghe

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài 

*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: 

* Mục tiêu: Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và  giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.

* Cách tiến hành:

	Bài tập 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự  dùng bút chì gạch dưới các từ chỉ huân ch​​ương, huy chư​​ơng, danh hiệu, giải thư​​ởng.

- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng và yêu cầu HS viết  lại các danh từ riêng đó.

Bài tập 3: HĐ cá nhân

- Một HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS  đọc thầm đoạn văn và làm bài.

-  GV nhận xét chữa bài.

 
	- Cả lớp theo dõi

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ kết quả

a. Các cụm từ :

Chỉ huân chư​​ơng: 

Huân ch​ương Kháng chiến, 

Huân chư​ơng Lao động.

Chỉ danh hiệu: Anh hùng Lao động.

Chỉ giải th​​ưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Mỗi cụm từ trên đều gồm 2 bộ phận nên khi viết phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên này.

- HS đọc

- HS làm bài vào vở. 

- 1 HS lên làm bài bảng lớp, chia sẻ kết quả

Anh hùng/ Lực l​ượng vũ trang nhân dân.

Bà mẹ/ Việt Nam/ Anh hùng.

	6. Hoạt động vận dụng:

	- Về nhà chia sẻ với mọi người cách viết các từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà luyện viết thêm các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa TK XIX đến nay (T2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1954 đến nay: Giai đoạn 1954-1975: Nhân dân miến Nam đứng lên chiến đấu, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đất nước được thống nhất. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử: Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn
+ Giáo dục tinh thần yêu nước cho HS.

* Tiết 2: - HS nêu được nội dung chính giai đoạn lịch sử  của nước ta từ năm 1954 đến năm 1975.

- HS nêu được nội dung chính giai đoạn lịch sử  của nước ta từ năm 1975 đến nay.

II- Đồ dùng dạy - học 

- GV: Bản đồ hành chính VN ; tranh, ảnh, t​ư liệu

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay. 

* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu HS nêu các giai đoạn lịch sử đã học

- GV chốt lại và yêu cầu HS nắm đư​ợc những mốc quan trọng

* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập 1 thời kì

- Trình bày kết quả

- GV bổ sung
	- HS nêu thời kì lịch sử đã học :

+ Từ năm 1954 ( 1975

+ Từ năm 1975 ( nay

+ Nội dung chính của thời kì

+ Các niên đại quan trọng 

+ Các sự kiện lịch sử chính

+ Các nhân vật tiêu biểu

- HS làm việc theo nhóm
- Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nêu ý kiến, thảo luận


- Khởi công xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

	

	

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu những thành tựu mà nước ta đã đạt được từ 1975 đến nay ?
	- HS nêu: Từ sau năm 1975, cả nước cùng bước vào công cuộc xây dựng CNXH. Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới và thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

	- Dặn HS về nhà tìm hiểu thêm những thành quả mà nước ta đã đạt được từ năm 1975 đến nay.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2:  ĐỊA LÍ
Châu Mĩ
I. Yêu cầu cần đạt:

- Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn của lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
     - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

     + Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.

     + Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
     - Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.

     - Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông và đồng bằng lớn của châu Mĩ trên bản đồ, lược đồ.

    - Giải thích nguyên nhân châu Mỹ có nhiều đới khí hậu: Lãnh thổ kéo dài từ phần cực Bắc tới cực Nam. 

    -  Quan sát bản đồ (lược đồ) nêu được: khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mĩ chiếm diện tích lớn nhất ở châu Mĩ.

    - Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mĩ. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ GD học học sinh ý thức ham học hỏi, tìm hiểu về Địa lí một số nước trên thế giới.

II. Đồ dùng dạy- học:
     - GV: Quả địa cầu; tranh, ảnh về rừng A- ma- dôn
     - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": nêu đặc điểm dân c​ư và kinh tế châu Phi(Mỗi HS chỉ nêu 1 ý)
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  

      - Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn của lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

     - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Mĩ.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
1. Vị trí địa lý và giới hạn

- GV chỉ trên quả địa cầu  đư​ờng phân chia hai bán cầu Đông - Tây

- Quan sát quả địa cầu và cho biết: Những châu lục nào nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây?

+ Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào?

+ Quan sát H1 và cho biết châu Mĩ giáp với những đại d​ương nào?

- Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ có diện tích là bao nhiêu và đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới?

- GVKL: Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây, bao gồm: Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ. Châu Mĩ có diện tích đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm

2. Đặc điểm tự nhiên

- GV chia lớp thành các  nhóm

+ Quan sát H2 rồi tìm các chữ a, b, c, d, đ, e và cho biết các ảnh đó chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ?

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét 

Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

+ Châu Mĩ có những đới khí hậu nào?

+ Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?

+ Nêu tác dụng của rừng rậm A- ma- dôn?

- GVKL: Châu Mĩ có vị trí trải dài trên 2 bán cầu Bắc và Nam, vì thế Châu Mĩ có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới, đến hàn đới. Rừng rậm A- ma- dôn là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới
	- HS quan sát tìm nhanh, gianh giới giữa bán cầu Đông và bán cầu Tây 

+ Nằm ở bán cầu Tây

+ Phía đông giáp Đại Tây Dương, phía Bắc giáp Bắc băng Dương, phía tây giáp Thái Bình Dương.

+ Có diện tích là 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới.

- HS lắng nghe

- Các nhóm quan sát H1,2 và làm bài.

- Đại diện các nhóm chia sẻ trư​ớc lớp

- HS khác bổ sung

Đáp án:

a. Núi An- đét ở phía tây của Nam Mĩ.

b. Đồng bằng trung tâm (Hoa Kì) nằm           ở Bắc Mĩ.

c. Thác A- ga- ra nằm ở Bắc Mĩ.

d. Sông A- ma- dôn(Bra- xin)ở Nam   Mĩ.

+ Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.

+ Vì châu Mĩ có vị trí trải dài trên 2 bán cầu Bắc và Nam.

+ Làm trong lành và dịu mát khí hậu nhiệt đới của Nam Mĩ, điều tiết nước sông…



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ những điều em biết về châu Mĩ với mọi người trong gia đình.
	- HS nghe và thực hiện

	- Sưu tầm các bài viết, tranh ảnh về chủ đề thiên nhiên hoặc người dân châu Mĩ rồi chia sẻ với bạn bè trong tiết học sau.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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------------------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 09 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (tr. 151)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân.

-  HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2(cột 2,3), bài 3(cột 3,4), bài 4.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Phản xạ nhanh": Một bạn nêu một phân số thập phân, một bạn viết số thập phân tương ứng .

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: 

 - Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân.

 - HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2(cột 2,3), bài 3(cột 3,4), bài 4.

* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Giáo viên nhận xét , kết luận

Bài 2(cột 2,3): HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài

Bài 3(cột 3,4): HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài

Bài 4: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét , kết luận

Bài tập chờ

Bài 5: HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài rồi chia sẻ kết quả

- GV kết luận
	- Viết các số đo sau dưới dạng phân số thập phân.

- Học sinh tự làm vào vở sau đó chia sẻ kết quả
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- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài, chia sẻ kết quả

 a)  0,5 = 50%

    8,75 = 875 %

b)  5% = 0,05 

    625 % = 6,25

- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

- Học sinh làm vở

- 2 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ cách làm:

a)     [image: image17.wmf]4

3

giờ = 0,75 giờ.
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- Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

- HS cả lớp làm vở 

- 2 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ cách làm:

a) 4,203 ; 4,23 ; 4,5 ; 4,505

b) 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1

- HS tự làm bài rồi báo cáo kết quả

- Cách làm: Viết 0,1 <.....< 0,2 thành 0,10 <....< 0,20. Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ;...; 0,19....Theo yêu cầu của bài chỉ cần chọn một trong các số trên để điền vào chỗn chấm, ví dụ: 0,1 < 0,15 < 0,2.

	3.Hoạt động vận dụng

	- Viết các số thập phân sau dưới dạng tỉ số phần trăm(theo mẫu):

0,018 = 1,8%        15,8 =.....

0,2 =.....               11,1 =......
	- HS nêu:

0,018 = 1,8%        15,8 = 1580%

0,2 = 20%              1,1 = 110%

	- Về nhà tìm thêm các bài toán về tỉ số phần trăm để làm.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về dấu câu: (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1)

 - Đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2)

 - Sửa được dấu câu cho đúng (BT3).
- Vận dụng các kiến thức về dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than để làm các bài tập theo yêu cầu.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- GV nhận xét kết quả bài kiểm tra định kì giữa kì II.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:

 - Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1)

 - Đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2)

 - Sửa được dấu câu cho đúng (BT3).
* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 

- Các nhóm đọc mẩu chuyện vui và thảo luận làm bài

- GV có thể nhắc nhở HS muốn tìm đúng 3 loại dấu câu này, các em cần nhớ các loại dấu câu này đều đư​​ợc đặt ở cuối câu.

- GV chốt lại câu trả lời đúng.

Bài tập 2: HĐ cá nhân

- HS đọc nội dung bài 2

- Cả lớp đọc thầm nội dung bài Thiên   đ​​ường của phụ nữ trả lời câu hỏi
- GV hư​​​ớng dẫn HS đọc thầm bài để phát hiện tập hợp từ nào diễn tả một ý trọn vẹn, hoàn chỉnh thì đó là câu.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét , kết luận

Bài tập 3: HĐ cá nhân

- HS đọc nội dung  bài tập .
-  Cả lớp đọc thầm mẩu chuyện vui Tỉ số ch​ưa được mở.
- GV giúp HS nắm kĩ câu hỏi, câu cảm, câu khiến hay câu cảm.

- Tổ chức cho HS  tự làm vào vở  

- GV và HS cùng chữa bài chốt lại lời giải đúng .

- Em hiểu câu trả lời của Hùng trong mẩu chuyện vui Tỉ số ch​​ưa đ​ược mở nh​ư thế nào?
	- 2 HS đọc, phân tích yêu cầu 

- Lớp đọc thầm SGK.

- Các nhóm suy nghĩ và làm bài

- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp

+ Dấu chấm đặt cuối các câu 1, 2, 9 dùng để kết thúc các câu kể.

+ Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu 7, 11 dùng để kết thúc các câu hỏi.

+ Dấu chấm than đặt ở cuối câu 4, 5 dùng để kết thúc câu cảm.

- HS đọc

- HS đọc thầm 

- HS theo dõi

- HS làm bài

- HS chia sẻ trước lớp

Thiên đường của phụ nữ

Thành phố..... là thiên đường của phụ nữ. Ở đây, đàn ông có vẻ mảnh mai, còn đẫyđà, mạnh mẽ. Trong mỗi gia đình, .... tạ ơn đấng tối cao.Nhưng điều đáng nói... phụ nữ. Trong bậc thang xã hội ở Giu- chi- tan, … đàn  ông. Điều này thể hiện … của xã hội.Chẳng hạn, …. , còn đàn ông: 70 pê- xô. Nhiều chàng trai ... con gái.
- HS đọc

- HS đọc mẩu chuyện.

- HS tự làm bài trong vở, rồi đổi vở kiểm tra lại 

+ Câu 1 là: câu hỏi 

   Câu 2 là: câu kể

   Câu 3 là: câu hỏi

   Câu 4 là: câu kể

- Nghĩa là Hùng được điểm 0 cả hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than ?

- GV nhận xét tiết học, biểu dư​​​​​​​​ơng những em học tốt.
	- HS nêu

- HS nghe

	- Về nhà tập đặt câu sử dụng 3 loại dấu nêu trên.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 3: KHOA HỌC (Dạy bù ST6 – tuần 28)
Sự sinh sản và nuôi con của chim

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết chim là động vật đẻ trứng.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ loài chim.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
+ Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV: Tranh ảnh về chim. Hình trang 118, 119 SGK
     - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy- học : 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung là:

+ Trình bày chu trình sinh sản của ếch? + Nêu lợi ích của ếch?

- Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu: Biết chim là động vật đẻ trứng.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Biểu t​​ượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

- GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn.

- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình minh họa trang 118 SGK.

+ So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2?

+ Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c, 2d?

Hoạt động 2: Sự nuôi con của chim

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa 3,4,5 trang 119.

+ Mô tả nội dung từng hình?

+ Bạn có nhận xét gì về những con chim non, gà con mới nở?
+ Chúng đã tự kiếm ăn được ch​​ưa? Tại sao?

 Hoạt động 3: Giới thiệu tranh ảnh về sự nuôi con của chim

- GV kiểm tra việc sư​u tầm tranh, ảnh về sự nuôi con của chim

- Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp

- GV tổ  chức HS bình chọn bạn s​ưu tầm bức ảnh đẹp nhất, bạn hiểu về sự nuôi con của chim nhất.

- GV nhận xét chung 
	- Các nhóm thảo luận dư​ới sự hư​ớng dẫn của GV

- HS quan sát

+ Quả a: có lòng trắng, lòng đỏ.

   Quả b: có lòng đỏ, mắt gà.

    Quả c: không thấy lòng trắng, 

    Quả d: không có lòng trắng, lòng đỏ, chỉ thấy một con gà con.

+ Hình 2b: thấy mắt gà.

   Hình 2c: thấy đầu, mỏ, chân, lông gà.

   Hình 2d: thấy một con gà đang mở mắt.

- HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp

+ Hình 3: Một chú gà con đang chui ra khỏi vở trứng.

+ Hình 4: Chú gà con vừa chui ra khỏi vở trứng đ​ược vài giờ. Lông  của chú đã khô và chú đã đi lại đ​ược.

+ Hình 5: Chim mẹ đang mớm mồi cho lũ chim non.

+ Chim non, gà con mới nở còn rất yếu.

+ Chúng chư​a thể tự đi kiếm mồi đ​ược vì vẫn còn rất yếu.

- HS báo cáo về sự chuẩn bị của mình

- HS giới thiệu trư​ớc lớp về tranh ảnh mình sư​u tầm đ​ược.

- HS bình chọn 



	3.Hoạt động vận dụng:

- Cho HS liên hệ: Các loài chim TN có ích  lợi gì? Em thấy hiện nay nạn săn bắn nh​ư thế nào? Em cần làm gì để bảo vệ loài chim tự nhiên.
- HS nêu



	- Hãy tham gia chăm sóc các loài vật nuôi trong gia đình(nếu có)
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Tư ngày 10 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr. 152)

I. Yêu cầu cần đạt :

HS Biết:

- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng.

- Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2(a), bài 3(a, b, c; mỗi câu một dòng).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
* Bỏ bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr. 153)

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK, vở , bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Điền đúng, điền nhanh" lên bảng  viết các số sau d​​ưới dạng phân số thập phân: 23,23; 10,01; 24,001; 12,3; 24,123

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Chia lớp thành 2 đội chơi, mối đội 5 bạn. HS dưới lớp cổ vũ cho các bạn chơi.

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:( 30 phút)

* Mục tiêu:  Biết:

 - Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng.

 - Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

 - HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2(a), bài 3(a, b, c; mỗi câu một dòng).

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài tập 

- GV nhận xét chữa bài

- Củng cố lại cách đọc đổi các đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lư​​ợng.

* GV cho học sinh chốt lại kiến thức 

- Trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng hai đơn vị liền nhau gấp hoặc kém nhau 10 lần . 

Bài 2a: HĐ cá nhân

- HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS  tự làm bài 

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và các đơn vị đo khối lư​​ợng.

Bài 3(a,b,c; mỗi câu một dòng).

- HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét chốt lại kiến thức
	- 2 HS đọc 

- HS làm bài vào vở, 

-1 HS làm bảng lớp, sau đó chia sẻ

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

Kí hiệu

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Quan hệ giữa các đơn vị đo

- Viết theo mẫu
- HS làm bài. 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm

a. 1m = 10dm = 100cm = 1000mm

    1km = 1000m         1kg = 1000g

    1 tấn = 1000kg

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

- HS  làm bài vào vở. 

- 3 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ cách làm

a. 1827m = 1km 827m = 1,827km

b. 34dm   = 3m   4dm = 3,4m

c. 2065g  = 2kg 65g = 2,065kg

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- GV cho HS vận dụng làm bài:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

2030m = ....km
       150 g .... 0,15kg

750m = .....km        3500g .... 3,5kg
	- HS làm bài

2030m = 2,03km
                150 g = 0,15kg

750m = 0,75km                  3500g = 3,5kg

	- Về nhà ôn lại các kiến thức về đơn vị đo độ dài và đo khối lượng, vận dụng vào thực tế cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Con gái 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm trọng nam, khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). Đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ luyện đọc, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. 

+ GD học sinh biết trọng phụ nữ.  
*GDKNS: HS hiểu được không nên coi trọng quan niệm “Trọng nam khinh nữ” mà cần phải loại bỏ quan niệm đó. Thấy được tấm gương sự năng động, giỏi giang của bạn Mơ để học tập.

*GD quyền con người: Quyền bình đẳng giới.
* BS yêu cầu : Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm của một số người coi trọng con trai hơn con gái.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Hộp quà bí mật" đọc lại 1 đoạn trong bài tập đọc "Một vụ đắm tàu" và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. 

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động luyện đọc:
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Gọi  HS đọc toàn bài

- HS chia đoạn

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm, sau đó báo cáo

- Cho HS luyện đọc theo cặp

- HS đọc cả bài

- GV đọc diễn cảm toàn bài
	- 1 HS khá đọc to, lớp theo dõi

- HS chia đoạn: 5 đoạn (Mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)

- HS nối tiếp nhau đọc bài lần 1, kết hợp luyện đọc từ khó.

- HS  nối tiếp nhau đọc bài lần 2, kết hợp giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó.

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- 1  HS đọc cả bài

- HS theo dõi

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu:  Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm trọng nam, khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK). 

* Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi rồi chia sẻ trước lớp: 

1. Những chi tiết nào trong bài cho ta thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

2. Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

3.Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ thay đổi quan niệm về “Con gái” không?

- Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó?

4. Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?

* Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm của một số người coi trọng con trai hơn con gái.

- Giáo viên tóm tắt ý chính.
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động

+ Câu nói của gì Hạnh “Lại một con vịt nữa”. Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

+ Ở lớp Mơ luôn là học sinh giỏi, … Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu Hoan.

+ Những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về con gái. 

+ Các chi tiết thể hiện: Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở, cả bố, mẹ đều rớm rớm nước mắt thương Mơ.

+ Bạn Mơ là con gái nhưng rất giỏi giang, vừa chăm học, chăm làm, thương yêu, hiếu thảo với mẹ cha, lại dũng cảm xả thân cứu người. Bạn Mơ được cha mẹ, mọi người yêu quý, cảm phục.

- Học sinh nêu.

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn
* Cách tiến hành:

	- Qua tìm hiểu nội dung, hãy cho biết : Để đọc diễn cảm bài đọc này ta cần đọc với giọng như thế nào?

- GV lưu ý thêm.

- Y/c một tốp HS đọc nối tiếp cả bài.

- GV hướng dẫn cách đọc mẫu diễn cảm đoạn 1, 2.

- Gọi 1 vài HS đọc trước lớp, GV sửa luôn cách đọc cho HS.

- Gọi HS thi đọc diễn cảm trước lớp: GV gọi đại diện mỗi nhóm một em lên thi đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS nêu cách đọc của từng đoạn.

- 3 HS đọc nối tiếp cả bài.

- HS nhận xét cách đọc cho nhau.

- HS tự phát hiện cách ngắt nghỉ và cách nhấn giọng trong đoạn này.

- 1 vài HS đọc trước lớp, 

- HS đọc diễn cảm trong nhóm.

- 3 HS thi đọc diễn cảm trước lớp:  HS đưa ra ý kiến nhận xét và bình chọn những bạn đọc tốt nhất.



	5. Hoạt động vận dụng: 

	- Nêu nội dung của bài ?  

- GV tích hợp GD quyền con người: Quyền bình đẳng giới.

	- HS nêu: Phê phán quan niệm lạc hậu " trọng nam khinh nữ ". Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ về việc sinh con gái .

	- Về nhà đọc lại câu chuyện này và kể lại cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   KĨ THUẬT 
Lắp ghép mô hình tự chọn ( T1)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết cách lắp mô hình tự chọn. 
- Lắp đ​ược mô hình đã chọn.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được mô hình tự chọn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách lắp ghép được mô hình tự chọn.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của mô hình tựu chọn; tự hào về mô hình mình đã tự lắp đư​ợc.
*GD TKNL: GD HS ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng trong cuốc sống hằng ngày.

II. Đồ dùng dạy- học:

   - GV: bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

   - HS : bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật, SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS chuẩn bị

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

- Lắp đ​ược mô hình đã chọn.

- Tự hào về mô hình mình đã tự lắp đư​ợc.

* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1 : HS chọn mô hình lắp ghép

- GV cho HS tự chọn một mô hình lắp ghép theo gợi ý trong SGK hoặc tự s​ưu tầm.

- GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ mô hình và hình vẽ trong SGK.

* Hoạt động 2: Thực hành lắp ghép mô hình mình chọn.

- Để lắp ghép mô hình đó em cần lắp ghép những bộ phận nào ?

- GV giúp đỡ HS còn lúng túng.

* Hoạt động 3 : Đánh giá

- GV cùng HS đánh giá sản phẩm của từng HS theo các tiêu chí đã nêu trong SGK.
	- HS lựa chọn mô hình lắp ghép.

- HS làm việc nhóm đôi : những HS cùng sự  lựa chọn tạo thành nhóm.

- HS quan sát các mô hình.

- HS chọn chi tiết, trao đổi cách lắp ghép.

- HS lắp ghép mô hình kĩ thuật mình đã lựa chọn.

- Tr​ưng bày sản phẩm.

- Nêu các tiêu chí đánh giá.

- Đánh giá sản phẩm của bạn và của mình.

	3. Hoạt động vận dụng:
*GV tích hợpGD TKNL: GD HS ý thức 
sử dụng tiết kiệm năng lượng.

	- Dặn HS chuẩn bị vật liệu cho tiết sau: Lắp ghép mô hình tự chọn .
	- HS nghe

	- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép máy bay trực thăng.
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Tập viết đoạn đối thoại 

I. Yêu cầu cần đạt 

-  Nắm được cách viết đoạn đối thoại.
- Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch với nội dung phù hợp (BT2).

- KKHS biết phân vai để đọc lại màn kịch.(BT2, 3)

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết viết đoạn đối thoại đúng yêu cầu  đúng thể thức, nội dung.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Biết sử dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

*GDKNS: Học tập được tấm gương của Thái sư Trần Thủ Độ biết giữ gìn kỉ cương phép nước không vì tình riêng. Đức tính làm việc có kỉ luật cao của người quân hiệu.
* Có thể chọn nội dung gần gũi với học sinh để luyện tập kĩ năng đối thoại.

II. Đồ dùng dạy – học:

   - GV: Bảng nhóm.
   - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" : nhắc lại tên một số vở kịch đã học ở các lớp 4, 5.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nối tiếp nhau phát biểu : Các vở kịch : Ở vương quốc Tương lai ; Lòng dân; Người Công dân số Một.

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành
* Mục tiêu:  

  - Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch với nội dung phù hợp (BT2).

  - HS (M3,4) biết phân vai để đọc lại màn kịch.(BT2, 3)

* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: HĐ nhóm

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu và đoạn trích.

- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi, sau đó chia sẻ trước lớp:

+ Các nhân vật trong đoạn trích là ai?

+ Nội dung của đoạn trích là gì ?
+ Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ lúc đó như thế nào ?
- GV kết luận

Bài tập 2: HĐ nhóm
Gọi 3 HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

- Yêu cầu HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm bài vào vở.   

- Gọi 1 nhóm trình bày bài làm của mình. 

- Gọi các nhóm khác đọc tiếp lời thoại của nhóm.

- Bổ sung những nhóm viết đạt yêu cầu.

Bài tập 3: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Cho 1 HS đọc thành tiếng trước lớp 

- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.

- Tổ chức cho HS diễn kịch trước lớp.

- Cho 3  nhóm diễn kịch trước lớp.

- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm HS diễn kịch tự nhiên, sinh động.
	- HS đọc yêu cầu và đoạn trích. HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.

- HS thảo luận, chia sẻ

+ Thái sư Trần Thủ Độ, cháu của Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông

+Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi, rối rít xin tha

+ Trần Thủ Độ : nét mặt nghiêm nghị giọng nói sang sảng. Cháu của Linh Từ Quốc Mẫu : vẻ mặt run sợ, lấm lét nhìn.

- Dựa vào nội dung của trich đoạn trên (SGK). Hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời thoại  để hoàn chỉnh màn kịch. 

- HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.

- HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

- HS tìm lời đối thoại phù hợp.

- Các nhóm trình bày đoạn đối thoại.

- HS cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nhận xét.

- Bình chọn nhóm viết lời thoại hay nhất.

- HS đọc yêu cầu của bài tập: Phân vai đọc (hoặc diễn thử) màn kịch  kịch trên 

- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi phân vai

+ Trần Thủ Độ 

+ Phú ông

+ Người dẫn chuyện



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Gọi 1 nhóm diễn kịch hay lên diễn cho cả lớp xem.
	- HS thực hiện



	- Dặn HS về nhà viết lại đoạn đối thoại vào vở và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                            TIẾT 1: TOÁN (Tăng)
Luyện tập về số thập phân

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập, củng cố kiến thức về số thập phân.

- Rèn kĩ năng đọc, viết, phân tích cấu tạo các phần, các hàng của số thập phân.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
*Hoạt động 1: HĐ khởi động :
	- Nêu cách đọc, viết số thập phân? 

- Nêu cách so sánh STP? 

+ Nêu cách viết PS dưới dạng STP?
	- Đọc phần nguyên rồi đến dấu phẩy rồi đọc đến phần thập phân.

- Muốn so sánh hai STP ta có thể làm như sau:

+ So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai STN, STP nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, .... đến cùng một hàng nào đó, STP nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

- Cách viết STP dưới dạng phân số.

+C1: Đưa PS đã cho về PS thập phân rồi viết dưới dạng STP

+ C2: Lấy tử chia cho mẫu, chia đến khi hết ta được STP

	2.HĐ2: Luyện tập.

Bài 1: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên; phần thập phân.

a) 4,79 ;  b) 50,358 ;  c) 725,080  ;  d) 0,009.

- Gọi HS đọc y/c bài.

- Nêu cách đọc các số thập phân?

Bài 2: Viết thành số thập phân.

a) 5
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- Cho HS tự làm bài.

- GV nhận xét.

* Nêu cách chuyển PSTP thành số thập phân?                                     

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ  chấm:

  a) 27,56…27,6 5       b)      24,5…25,4
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  …5,6                    12,3…12,23

 574…14,25                  100,909…101,99

- Gọi HS đọc y/c.

- HDHS so sánh 2 số thập phân.

*Nêu cách so sánh 2 số thập phân?
Bài 4: Cho 3 chữ số: 2; 5; 6. Hãy lập các số thập phân có 3 chữ số mà phần nguyên có hai chữ số; trong mỗi số có đủ ba chữ số đã cho.

- HDHS chọn phần nguyên.

- Chữa một số bài, nhận xét kết quả.


	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- 1HS làm mẫu.

- HS làm vào vở.

- HS lên bảng.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài.
- HS nêu cách chuyển PSTP thành số thập phân.      
- Hs làm bài vào vở bài tập, 1 em lên bảng chữa bài.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

-  Nêu cách lập số, giải thích cách làm.

- HS lập đủ số theo y/c.

- HS lên bảng.

- HS khác nhận xét.


3. HĐ vận dụng:  

-  Nêu cách so sánh hai số thập phân? 
- Nhận xét, củng cố kiến thức chung về số thập phân. 
- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................    
--------------------------------------------------
TIẾT 2: TIẾNG VIỆT (Tăng)   
Ôn tập về dấu phẩy
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tiếp tục ôn luyện và củng cố kiến thức về dấu phẩy; luyện tập sử dụng dấu phẩy trong văn viết.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Có ý thức thận trọng khi dùng dấu phẩy trong văn viết.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	1. Khởi động:
- Nêu tác dụng của việc dùng dấu phẩy trong câu văn sau :

Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.

 2. Bài mới
a) Giới thiệu bài 

- GV nêu yêu cầu của tiết học.

b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- GV phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh làm làm bài.
	- HS nêu : ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.


Bài tập 1: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau :

a) Nam  Bắc Thành là ba bạn học sinh giỏi nhất lớp.

- Căn phòng này sạch sẽ mát mẻ.

b) Lúc ấy trời đã về chiều.

- Mẹ ơi nhà mình có khách.

c) Trăng đã lên cao biển khuya càng lành lạnh.

- Gió thổi ào ào cây cối nghiêng ngả bụi cuốn mù mịt và một trận mưa ập tới.
Bài tập 2 : Tìm dấu phẩy dùng sai trong đoạn trích sau. Chép lại đoạn trích, sau khi đã sửa các lỗi về sử dụng dấu phẩy.

  Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới, đều cắp sách tới trường. 

Những học sinh ấy, hối hả bước trên các nẻo đường, ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới trời nắng gắt, hay trong tuyết rơi.

Bài tập 3 : Viết một đoạn văn tả hoặc kể về một người, một vật, một việc mà em muốn nói. Trong đoạn văn, có sử dụng dấu phẩy

	- GV thu phiếu bài tập để chấm điểm

- Chốt lời giải đúng

3. Vận dụng:
- Em hãy tác dụng của dấu phẩy.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chú ý khi sử dụng dấu phẩy.
	- HS nêu 3 tác dụng của dấu phẩy.
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TIẾT 3: ĐẠO ĐỨC  (Dạy bù CT6 – tuần 28)
Em yêu hòa bình (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được những điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em.

- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường,của gia đình và của cộng đồng. 
*GD quyền con người: Quyền tự do, được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
II. Đồ dùng dạy- học :

     - GV: SGK, 
     - HS: Phiếu học tập cá nhân, VBT

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát bài hát "Em yêu hòa bình"  

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài  - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  

  - Nêu được những điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em.

  - Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.
* Cách tiến hành:

	HĐ1:Tìm hiểu thông tin(sgk trang 37):
- HS quan sát tranh ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em ở những vùng có chiến tranh về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi:

- Em thấy những gì trong các tranh ảnh đó?

- HS đọc sgk trang 37,38 và thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi trong sgk.

- Các nhóm thảo luận.--> Đại diện nhóm trả lời.

- GV kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đổ nát ,đau thương, chết chóc, đói nghèo…Vì vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

HĐ2:Bày tỏ thái độ(BT1,sgk)

- Cho HS thảo luận nhóm:
- Nhóm trưởng  lần lượt đọc từng ý kiến trong bài tập.

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tay.

- Mời HS giải thích lí do.

- GV kết luận: Các ý kiến a, d là đúng.Các ý kiến b,c là sai.Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình.

HĐ3:Làm bài tập 2:
- HS làm BT 2 cá nhân.

- HS trao đổi với bạn 

- Cho HS trình bày trước lớp.

- GV kết luận.

HĐ4:Làm bài tập 3
- HS làm việc theo nhóm ( Đại diện nhóm trình bày.

- GV kết luận, khuyến khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.

Ghi nhớ: HS đọc phần ghi nhớ SGK.
	- HS hoạt động  theo nhóm và trả lời.

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS giơ tay bày tỏ thái độ.

- Một số HS giải thích lí do.

- HS làm bài.

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời

- HS lắng nghe.

- HS trình bày

- 2 HS đọc

	3.Hoạt động vận dụng:
- GV tích hợp GD quyền con người: Quyền

 tự do, được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất 

của trẻ em.

	- HS về nhà lập kế hoạch điều tra, tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh phi nghĩa ... của thiếu nhi, nhân dân Việt Nam và Quốc tế để giờ sau báo cáo.
	- HS nghe và thực hiện

	- Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề Em yêu hoà bình.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Năm ngày 11 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Ôn tập về đo diện tích (tr. 154)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết: Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích (với các đơn vị đo thông dụng). Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. HS làm bài 1, bài 2(cột 1), bài 3(cột 1).
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy – học:

 - GV: SGK, bảng phụ…
 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể tên các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ giữa chúng.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)

* Mục tiêu:Biết:

    - Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích (với các đơn vị đo thông dụng).

    - Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

    - HS làm bài 1, bài 2(cột 1), bài 3(cột 1).
* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV treo bảng phụ.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài.

- Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo diện tích
	- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS làm bài, 1 HS lên điền vào bảng phụ, sau đó chia sẻ trước lớp

- HS đọc xuôi, ngược bảng đơn vị đo diện tích.

	km2

hm2
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m2
dm2
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mm2
1 km 2 

= 100hm2 
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	- Hai đơn vị diện tích liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần ?

Bài 2(cột 1): HĐ cá nhân

-  Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3 (cột 1): HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm 
- GV nhận xét chữa bài. 

- Yêu cầu HS chi sẻ nêu cách làm cụ thể một số câu

Bài tập chờ:

Bài 3(cột 2,3): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài

- GV nhận xét
	- Hai đơn vị diện tích liền nhau hơn kém nhau 100 lần. 

- Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS tự làm bài. 

- 2 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ

a.1m2  = 100dm2  = 10000cm2                                         

1m2 = 1000000mm2         

  1ha = 10000 m2
  1km2  = 100ha = 1000000 m2
b.1m2 = 0,01dam2       

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha    

1m2 = 0,000001km2             

- Viết số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta

- HS tự làm bài 

- 2 HS lên bảng chữa bài, chia sẻ kết quả

a) 65 000 m
[image: image36.wmf]2

 = 6,5 ha       

b) 6 km
[image: image37.wmf]2

      = 600 ha

- HS làm bài, báo cáo kết quả cho GV

 846000m2 = 84,6ha   

    5000m2 = 0,5ha 

    9,2km2 = 920ha

    0,3km2 = 30ha

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Hai đơn vị diện tích liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần ?
	- HS nêu



	- Về nhà tìm hiểu thêm về các đơn vị đo diện tích khác.
	- HS nghe và thực hiện

- VD: sào, mẫu, công đất,....


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Lớp trưởng lớp tôi
I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.

- KKHS kể được toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật (BT2).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ HS học tập chăm chỉ, lắng nghe và nhận xét bạn kể. Trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Yêu thích kể chuyện, biết diễn đạt bằng lời nói, hành động, ánh mắt một cách tự nhiên.
+ Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu quý bạn bè.

*GDKNS: Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi công việc. Có ý thức vươn lên trong học tập và cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: SGK,Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. HĐ nghe kể 

*Mục tiêu: HS chăm chú lắng nghe, ghi nhớ câu chuyện

*Cách tiến hành:

	- Giáo viên kể chuyện (2 hoặc 3 lần).

+ Giáo viên kể lần 1.

+ Giáo viên kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ phóng to treo trên bảng lớp.

- Sau lần kể 1.

+ Giáo viên mở bảng phụ giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện (3 học sinh nam: nhân vật “tôi”, Lâm “voi”, Quốc “lém” và lớp trưởng nữ là Vân), giải nghĩa một số từ khó (hớt hải, xốc vác, củ mỉ cù mì …). Cũng có thể vừa kể lần 2 vừa kết hợp giải nghĩa từ.
	- Học sinh nghe.

- Học sinh nghe giáo viên kể – quan sát từng tranh minh hoạ.



	3. Hoạt động thực hành kể chuyện
* Mục tiêu: 

  - Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.

  - HS (M3,4) kể được toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật (BT2).

* Cách tiến hành:

	 ( Hướng dẫn học sinh kể chuyện.

a) Yêu cầu 1: (Dựa vào lời kể của thầy, cô và tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn câu chuyện).

- Giáo viên nhắc học sinh cần kể những nội dung cơ bản của từng đoạn theo tranh, kể bằng lời của mình.

- Giáo viên nhận xét

b) Yêu cầu 2: (Kể lại câu chuyện theo lời của một nhân vật).

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài, nói với học sinh: Truyện có 4 nhân vật: nhân vật “tôi”, Lâm “voi”. Quốc “lém”, Vân. Kể lại câu chuyện theo lời một nhân vật là nhập vai kể chuyện theo cách nhìn, cách nghĩ của nhân vật. Nhân vật “tôi” đã nhập vai nên các em chỉ chọn nhập vai 1 trong 3 nhân vật còn lại: Quốc, Lâm hoặc Vân.

· Giáo viên chỉ định mỗi nhóm 1 học sinh thi kể lại câu chuyện theo lời nhân vật.

· Giáo viên tính điểm thi đua, bình chọn người kể chuyện nhập vai hay nhất.


	- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Từng cặp học sinh trao đổi, kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Từng tốp 5 học sinh (đại diện 5 nhóm) tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn câu chuyện theo tranh trước lớp – kể 2, 3 vòng.

- 3, 4 học sinh nói tên nhân vật em chọn nhập vai.

· Học sinh kể chuyện trong nhóm.

· Cả nhóm bổ sung, góp ý cho bạn.

· Học sinh thi kể chuyện trước lớp.

· Cả lớp nhận xét.

· 1 học sinh đọc yêu cầu 3 trong SGK.

· Học sinh phát biểu ý kiến, trao đổi, tranh luận.

	4. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
* Mục tiêu: Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
*Cách tiến hành:

	- Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện và bài học mỗi em tự rút ra cho mình sau khi nghe chuyện).

- Giáo viên giúp học sinh có ý kiến đúng đắn.
	- Học sinh phát biểu ý kiến, trao đổi, tranh luận.



	5. Hoạt động vận dụng:
	

	- Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay ? GV tích hợp GD KNS cho HS.
	- HS nêu

	- Về nhà kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện

 


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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  --------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)

I. Yêu cầu cần đạt 
  - Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối,  xăng-ti-mét khối. 

  -Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

  - Chuyển đổi số đo thể tích. HS làm bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3( cột 1). 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Rèn kĩ năng tính các phép tính về thể tích, đơn vị đo thể tích.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK, bảng con...

III. Các hoạt động dạy  học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Cho HS thi đua: Nêu sự khác nhau giữa đơn vị đo diện tích và thể tích? Mối quan hệ giữa chúng.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- 2 nhóm HS thi đua nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

Biết:
  - Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối,  xăng-ti-mét khối. 

  -Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

  - Chuyển đổi số đo thể tích.

  - HS làm bài 1, bài 2 (cột 1), bài 3( cột 1). 
* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cả lớp

- HS đọc yêu cầu.

- GV treo bảng phụ

+ Nêu các đơn vị đo thể tích đã học theo thứ tự từ lớn  đến bé ?

+ Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé tiếp liền nó ?

+ Đơn vị đo thể tích bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền nó ?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài. 
	- Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
+ Các đơn vị đo thể tích đã học là : mét khối ; đề-xi-mét khối ; xăng-ti-mét khối.

+ Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị lớn gấp 1 000 lần đơn vị bé tiếp liền nó.

+ Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị bé bằng 
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 đơn vị lớn tiếp liền nó.

- HS làm bài,

- 1 HS lên điền vào bảng lớp, chia sẻ cách làm

	Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3
1m3 = 1000dm3 = 1000 000 cm3
Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3 = 1000 cm3
1dm3 = 0, 001m3

Xăng-ti-mét         khối

cm3

1cm3 = 0,001dm3


	Bài 2 (cột 1): HĐ cá nhân

 - Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, kết luận  

Bài 3 (cột 1): HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV cho HS làm việc theo cặp đôi

- Đại diện nhóm trình bày

- GV nhận xét chữa bài

Bài tập chờ:

Bài 2(cột 2): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài

- GV nhận xét

Bài 3(cột 2,3): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài

- GV nhận xét
	- Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

- HS làm bài bảng con, chia sẻ cách làm

      1m3 = 1000dm3
      7, 268 m3 = 7268 dm3 

      0,5 m3 = 500 dm3 

      3m3 2dm3 = 3,002 dm3
- Viết  các số  đo sau dưới dạng số thập phân     
- HS làm việc theo nhóm đôi

a. Có đơn vị là mét khối :

  6m3 272dm3 = 6,272 m3
b. Có đơn vị là đề- xi- mét khối :

   8dm3 439cm3 = 8439dm3

- HS làm bài, báo cáo kết quả cho GV

1dm3 = 1000cm3

4,351dm3 =4351 cm3

0,2dm3 = 200 cm3

1dm3 9cm3 =1009cm3
- HS làm bài, báo cáo kết quả cho GV

2105dm3 = 2,105m3      

3m3 82dm3 = 3,082m3

3670cm3 = 3,67 dm3         

5dm3 77cm3 =5,077dm3

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Hai đơn vị đo thể tích liền nhau gấp kém nhau bao nhiêu lần ?
	- HS nêu



	- Về nhà chia sẻ mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích với mọi người để vận dụng trong cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than )
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nắm được tác dụng của: dấu chấm, chấm hỏi, chấm than
- Tìm được dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1); chữa được các dấu câu dùng sai và lí giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2); đặt câu và dùng dấu câu thích hợp (BT3).
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
* Giảm bớt nội dung ôn tập, điều chỉnh thành bài tập viết câu, viết đoạn sử dụng dấu câu.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ,bảng nhóm…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": Nêu tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi vở  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: Tìm được dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1); chữa được các dấu câu dùng sai và lí giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2); đặt câu và dùng dấu câu thích hợp (BT3). 
* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu của bài  

- GV gợi ý HS  làm bài: Các em cần đọc chậm rãi từng câu văn, chú ý các câu văn có ô trống ở cuối: nếu đó là câu kể thì điền dấu chấm; câu hỏi thì điền dấu chấm hỏi; câu khiến hoặc câu cảm thì điền dấu chấm cảm.

- HS làm bài vào vở.

- GV chốt lại câu trả lời đúng 

- Yêu cầu HS đọc lại mẩu chuyện vui.

Bài 2: HĐ cá nhân 

- HS đọc yêu cầu của bài.

- H​​ướng dẫn HS đọc lại cả đoạn văn  và xác định  xem từng câu kể, câu hỏi hay câu cầu khiến. Trên cơ sở đó phát hiện lỗi để sửa.

-  HS làm bài vào vở  

- GV chốt lại kết quả.

 Bài 3: HĐ cá nhân

- HS đọc nội dung của bài tập 3.

- Theo nội dung đ​ược nêu trong các ý a, b, c, d em cần đặt kiểu câu với dấu câu nào?

- Tổ chức cho HS tự đặt câu vào vở 

- GVnhận xét, kết luận

 
	-1HS đọc, lớp theo dõi đọc thầm SGK.

- HS theo dõi

 - HS làm vào vở, 2 nhóm làm bảng phụ, chia sẻ trước lớp

Các câu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 điền dấu !

Các câu 2, 7, 11 điền dấu ?

Các câu còn lại điền dấu .

- 2 HS đọc

- HS đọc

- HS theo dõi

- HS đọc bài tự suy nghĩ rồi làm bài.

- Chà! Đây là câu cảm nên phải dùng dấu chấm than.

- Cậu tự giặt lấy cơ mà? Vì đây là câu hỏi nên phải dùng dấu chấm hỏi.
- Giỏi thật đấy!

- Không!

- Tớ không có chị, đành nhờ… anh tớ giặt giúp.                                                                                                                                     

- Cả lớp theo dõi

- HS suy nghĩ

- HS tự làm bài trong vở, chia sẻ

+ Đáp án:

a. Chị mở cửa sổ giúp em với!

b. Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mìnhđi thăm ông bà?

c.Cậu đã đạt thành tích thật tuyệt vời!

d. Ôi, búp bê đẹp quá!

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV nhận xét tiết học, biểu dư​​​​​​​​ơng những em học tốt.

- Vận dụng cách sử dụng các dấu câu vào viết cho phù hợp.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện

	- Yêu cầu HS ôn bài, ai chư​​a hoàn thành thì tiếp tục làm .
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TIẾT4: KHOA HỌC
Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết một số loài thú biết cách nuôi và dạy con.
- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu).
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực Nhận thức thế giới tự nhiên: Sự nuôi và dạy con một số loài thú.
+ Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Tìm hiểu sự nuôi và dạy con của một số loài thú. 

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Giáo dục HS biết bảo vệ các loài thú quý hiếm.

* Liên hệ mở rộng thêm về virut. (Corona ….)
II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK, bảng phụ, Hình ảnh thông tin minh hoạ
 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể tên các loài thú(Mỗi HS kể tên 1 loài thú) 

- Gv nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng    
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu: Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu). 
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận

- Nhiệm vụ các nhóm là QS và tìm câu trả lời cho các câu hỏi trong SGK trang 122, 123.

- Tìm hiểu về hổ:

+ Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

+ Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt cả tuần đầu trong khi sinh?

+ Khi nào hổ mẹ dạy con săn mồi?

+ Khi nào hổ con có thể sống độc lập? 

+ Hình 1a chụp cảnh gì?

+ Hình 2a chụp cảnh gì?

- Câu hỏi cho nhóm tìm hiểu về hươu

+ Hươu ăn gì để sống ? 

+ Hươu sống theo bầy đàn hay theo cặp?

+ Hươu thường bị những loài thú  nào ăn thịt?

+ Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? 

+ Hươu con mới sinh biết làm gì?

+ Tại sao mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con chạy?

+ Hình 2 chụp ảnh gì ? 

- GV chỉ lại hình và giải thích thêm.

- Nhận xét nhóm hoạt động tích cực

Hoạt đông 2: Trò chơi: “nào ta cùng đi săn”

- HS diễn tả lại các hoạt động dạy và thực hành các kĩ năng đó của thú mẹ với thú con: Một bên là hổ, 1 bên là hươu.

- Trong khi HS chơi, GV có thể quan sát và hỗ trợ. 
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm

- HS các tổ quan sát hình và thảo luận các câu hỏi trong SGK trang 1222, 123

+ Thường sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ

+ Vì  khi đó hổ con rất yếu ớt

+ Hổ con đựoc 2 tháng tuổi thì hổ mẹ dạy con săn mồi. 

+ Từ một năm rưỡi đến 2 năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập

+ Hình 1a chụp cảnh hổ mẹ đang nhẹ nhàng tiến đến gần con mồi.

+ Hình 2a chụp cảnh hổ con nằm phục xuống đất để quan sát hổ mẹ săn mồi.

+ Hươu ăn cỏ, lá cây để sống. 

+ Hươu sống theo bầy đàn.

+ Hươu thường bị những loài thú như hổ, báo, sư tử ăn thịt

+ Mỗi lứa hươu đẻ một con. 

+ Hươu con mới sinh đã biết đi và bú mẹ.

+ Khi hươu con  được 20 ngày tuổi thì bố mẹ dạy hươu con chạy. Vì hươu là loài động vật thường bị các loài động vật khác như hổ, báo sư tử… đuổi bắt ăn thịt. Vũ khí tự vệ duy nhất của hươu là sừng. Do vậy chạy là cách tốt nhất của hươu đối với kẻ thù.

+ Hình 2 chụp ảnh hươu con đang tập chạy.

- Các tổ chia 2 nhóm lớn để cùng chơi trò sắm vai



	3.Hoạt động vận dụng

	- Về nhà tìm hiểu cách nuôi con của các con vật nuôi ở nhà em.
	- HS nghe và thực hiện

	- Nếu nhà em có vật nuôi, hãy tham gia chăm sóc chúng.
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Buổi chiều:                               TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Trả bài văn tả cây cối 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nắm vững cấu tạo bài văn tả cây cối. Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
+ HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy - học:

  - GV: SGK, bảng phụ,Hệ thống 1 số lỗi mà HS thư​​​​ờng mắc.
  - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động

	 - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" : HS đọc đoạn kịch  Giu-li-ét-ta đã viết lại ở giờ trước.

- GV nhận xét đánh giá 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS nghe

	2. Hoạt động trả bài văn tả cây cối:
* Mục tiêu: Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn. 
* Cách tiến hành:

	* Nhận xét chung về kết quả bài viết.

+ Những ư​​u điểm chính:

- HS đã xác định đ​​​​ược đúng trọng tâm của đề bài 

- Bố cục : (đầy đủ, hợp lí ) như​​ bài của em Hiển

- ý ( đủ, phong phú, mới lạ ) nh​​ư bài của Thu

-  Cách diễn đạt ( mạch lạc, trong sáng ) nh​​ư bài của Viện.

* Những thiếu sót hạn chế: 

 - Xác định cây tả chưa hợp lí, trình tự miêu tả ch​​ưa rõ ràng còn nhầm lẫn giữa các phần khi miêu tả nh​​ư bài của Tráng.

- Dùng từ đặt câu chư​a chính xác, đặc biệt khi sử dụng nhân hoá, so sánh chưa hợp với hình ảnh mình định tả như bài của em....

c) Hư​​​ớng dẫn HS chữa bài.

- GV trả bài cho từng HS 

- Hư​​​ớng dẫn HS chữa những lỗi chung 

+ GV viết một số lỗi về dùng từ, chính tả, câu để HS 

chữa.

d) Tổ chức cho HS học tập 1 số đoạn văn hay của bạn.

- GV đọc cho học sinh nghe một vài đoạn văn, bài văn tiêu biểu  

- Y/c HS tham khảo viết lại một đoạn văn cho hay hơn.

- Yêu cầu HS trình bày 

- GV nhận xét đánh giá
	- HS  theo dõi.

- HS nhận bài

- Một số HS lên bảng chữa, d​ưới lớp chữa vào vở.

- HS theo dõi

- HS tự viết đoạn văn.

- 2 HS đọc bài

 

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV nhận xét tiết học, biểu dư​​​​ơng những em làm bài tốt, chữa bài tốt.

- Về nhà viết lại cho hay hơn
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện

	- Chuẩn bị bài văn tả con vật để đạt được kết quả cao hơn ở giờ sau
	- HS nghe và thực hiện
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                                                     TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Em yêu hòa bình (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em. Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường,của gia đình và của cộng đồng. 

+ Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.
*GD quyền con người: Quyền tự do, được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
II. Đồ dùng dạy – học:

     - GV: SGK, Tranh ảnh, bài báo về chủ đề hoà bình, giấy khổ to , bút màu.
     - HS: Phiếu học tập cá nhân , VBT

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát bài hát "Em yêu hòa bình"

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  Nêu được những điều tốt đẹp do HB đem lại cho trẻ em; Nêu được các biểu hiện của HB trong cuộc sống hàng ngày; Yêu HB, tích cực tham gia các HĐ bảo vệ HB phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. 
* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm (BT4 SGK)

- Cho HS hoạt động nhóm

- Cho HS giới thiệu trước lớp các tranh ảnh đã sưu tầm về hoạt động bảo vệ hoà bình.

- GV nhận xét và KL: Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

* Hoạt động 2:Vẽ cây hoà bình

 - GV cho HS  làm việc theo 4 nhóm.

- GV hướng dẫn HS vẽ, và phát cho HS những phiếu nhỏ để HS ghi ý kiến.

- GV cho HS  trình bày

* Hoạt động3: Triển lãm về chủ đề “ Em yêu hoà bình”

- GV cho HS trưng bày sản phẩm

- GV cho HS giới thiệu

- GV kết luận:

- Gọi HS hát bài hát về hòa bình, đọc thơ về hòa bình.
	- HS giới thiệu những bức tranh đã được sưu tầm trong nhóm, trước lớp

- HS vẽ tranh theo nhóm.

- Đại diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình.

- HS nhận xét đánh giá

- HS trưng bày sản phẩm 

- HS thảo luận những việc làm và hoạt động cần làm để giữ gìn hoà bình.

- HS nêu ý nghĩa của những ý kiến của nhóm đưa ra.

 - HS hát, đọc thơ



	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV tích hợp GD quyền con người: Quyền tự do, được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất 

của trẻ em.
- GV nhận xét giờ.

- Cho HS đọc ghi nhớ.

- Dặn HS chuẩn bị bài thực hành
	- HS nghe


	- Tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình trên thế giới.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Phần 1. Sơ kết tuần 29; 
Sinh hoạt chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp xanh-sạch-khỏe”
I. Yêu cầu cần đạt 

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp xanh-sạch-khỏe”
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần.

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 3 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Nh​ược điểm: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Hoạt động 3: Kế hoạch tuần tiếp theo:

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp của trư​ờng lớp đề ra . 

- Thực hiện tốt nề nếp học tập, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trồng chăm sóc cây xanh theo phân công.
- Học bài và làm bài tập đầy đủ.
- Rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra giữa kì II

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp xanh-sạch-khỏe”
Phân công các tổ làm công việc vệ sinh trường, lớp.

Báo cáo kết quả làm vệ sinh của hs.

Đánh giá, nhận xét.

Hoạt động 5: Tổng kết

  - GV tổng kết các hoạt động và phát động hoạt động tuần tiếp theo.
Phần 2. Giáo dục địa phương. Bài 4. Đặc sản quê hương em
I. Yêu cầu cần đạt 

Sau bài học, Hs đạt được các yêu cầu sau:

- Kể được tên một số đặc sản của Hải Dương

- Giới thiệu được một số đặc sản ở quê hương em
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ GD HS ý thức trân trọng, biết ơn và tích cực rèn luyện phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy – học:

· Kế hoạch bài dạy, các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	A. Khởi động

Quan sát hình ảnh và cho biết, đâu là những đặc sản nổi tiếng của Hải Dương. 

- GV giới thiệu bài: Đặc sản quê hương em

B. Khám phá

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc sản địa phương.

a) Mục tiêu:

- Kể được một số đặc sản ở địa phương

- Xác định trên lược đồ và nêu được địa điểm có các đặc sản đó.

b, Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo cặp

· Hs quan sát hình ảnh và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Kể tên các đặc sản có trên hình.

Bước 2: Làm việc chung cả lớp.

- Đại diện một số cặp Hs trình bày kết quả làm việc trước lớp

- Gọi Hs khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét

- GV kết luận

Hải Dương là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, được biết đến là một vùng đất bình dị với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Không chỉ

vậy, Hải Dương còn có những đặc sản nổi tiếng được nhiều người biết đến. Tiêu biểu là các đặc sản: bánh đậu xanh, vải thiều, bánh gai, bánh dày, bánh đa gấc, bánh lòng,.......

Hoạt động 2: Giới thiệu được một đặc sản ở Hải Dương

a) Mục tiêu:

- Giới thiệu được một đặc sản của quê hương với thầy cô và bạn bè.

b) Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi

- Hs thảo luận và thống nhất lựa chọn một đặc sản trong sách mà nhóm thích nhất.

- Viết và nói lời giới thiệu theo gợi ý:

– Đó là đặc sản gì?

– Đó là đặc sản của vùng nào?

– Đặc sản này được làm như thế nào (hoặc được trồng như thế nào)?

– Nêu cảm nhận của em về đặc sản đó? Bước 2: Làm việc chung cả lớp.

-Hs còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV kết luận

C. Hoạt động vận dụng

 Thiết kế một tấm biển (hoặc vẽ tranh, viết đoạn văn ngắn...) giới thiệu về một trong những đặc sản ở quê hương em.
	· Hs nêu

· Hs lắng nghe

· Hs nhắc lại tên bài

· Hs thực hiện

· Đại diện Hs trình bày

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- Hs lắng nghe

· Hs làm việc theo nhóm đôi

· Hs thực hiện

· Hs lắng nghe

· Đại diện nhóm giới thiệu

- Sưu tầm và giới thiệu với các bạn một vài đặc sản ở nơi em sống.

- HS thiết kế một tấm biển (hoặc vẽ tranh, viết đoạn văn ngắn...) giới thiệu về một trong những đặc sản ở quê hương em.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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